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 ĐỀ THI VÀO LỚP 6 CHẤT LƯỢNG CAO MÔN TOÁN NĂM HỌC 2023 – 2024

	  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG THCS………………………..

	ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2023 – 2024

Môn thi: Toán – Mã đề: 87
Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)
 



Họ và tên học sinh:…………………………….;   Số báo danh:……………..
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: (0,25 điểm)
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 chia hết cho cả 3 và 5 khi a bằng:

	A. 0
	B. 5
	C. 6
	D. 3


Câu 2: (0,25 điểm)
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 có giá trị bằng: 
	A. 0,25
	B. 0,35
	C. 0,75
	D. 0,65


Câu 3: (0,25 điểm)

 Tích số sau có tận cùng là bao nhiêu số 0:
23 x 24 x 25 x 26 x 27 x 28 x 29 x 30 x 31 x 32

	A. 3 chữ số 0
	B. 4 chữ Số 0 
	C. 2 chữ số 0
	D. 1 chữ số 0


Câu 4: (0,25 điểm)

Quãng đường AB dài 7 km. Lúc 8 giờ 45 phút bạn An đi bộ từ A đến B với vận tốc 3,6 km/giờ và đến 10 giờ thì nghỉ một lát. Vậy lúc đó bạn An còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

	A. 4,14 km
	B. 4,82 km
	C. 2,5 km
	D. 4,5 km


Câu 5: (0,25 điểm)

Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 18,75% chu vi của hình đó. Tỉ số phần trăm của chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật đã cho là:
	A. 25%
	B. 50%
	C. 20%
	D. 60%


Câu 6: (0,25 điểm)

Số đo thể thích nào lớn nhất trong các số đo sau đây?
	A. 1025m3
	B. 1025l
	C. 1025000cm3
	D. 102500dm3


Câu 7: (0,25 điểm)

Hiệu của tuổi mẹ và tuổi con 28 tuổi tuổi con bằng [image: image6.png]


 tuổi mẹ. Hỏi tuổi mẹ là: 
	A. 24
	B. 28
	C. 32
	D. 40


Câu 8: (0,25 điểm)

Số tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà khi chia số đó cho 2012 được thương và số dư bằng nhau là:

	A. 99999
	B. 98637
	C. 98588
	D. 96624


Câu 9: (0,25 điểm)

 Bạn Hoàng nhân một số với 2018 nhưng “đãng trí” quên viết chữ số 0 của số nên kết quả “bị” giảm đi 3630600 đơn vị. Bạn Hoàng đã định nhân số nào với 2018?
	A. 2019
	B. 2017
	C. 2018
	D. 2016


Câu 10: (0,25 điểm)

Một hình hộp chữ nhật có các mặt……., Cạnh…….., Đỉnh………
	A. 12; 8; 6
	B. 6; 8: 12
	C. 6; 12; 8
	D. 8; 12; 6


Câu 11: (0,25 điểm)

Một hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, chiều cao là h (với a, b, c cùng một đơn vị đo) thì công thức tính diện tích của hình thang là: 
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Câu 12: (0,25 điểm)

Một hình hộp chữ nhật có chiều cao 7 dm. Nếu tăng chiều cao thêm 3dm thì thể tích hộp tăng thêm 96dm3. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

	A. 224 dm3
	B. D. 288 dm3
	C. 960 dm3                    
	D. 672 dm3                   


Câu 13: (0,25 điểm)

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 30m, chiều rộng là 6m. Tính chu vi mảnh đất trên bản đồ tỉ lệ là 1:1000.
	A. 0,18m
	B. 0,72m
	C. 0,108m                    
	D. 0,27m                  


Câu 14: (0,25 điểm)

Trong các số tự nhiên từ 1000 đến 9999 có bao nhiêu số không chia hết cho 3?

	A. 9000 số
	B. 4500 số
	C. 6000 số             
	D. 3000 số             


Câu 15: (0,25 điểm)

Trong các số 57234; 64620; 5270; 77285. Số nào chia hết cho 2; 3; 5 và 9

	 A. 64620
	B. 5270
	C. 57234
	D. 77285


Câu 16: (0,25 điểm)

Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 250 cm2. Kéo dài cạnh đáy BC về phía C thêm một đoạn thẳng CD sao cho BD = BC. Diện tích tam giác ACD là:

	A. 125cm2
	B. 250cm2
	C. 500cm2
	D. 375cm2


Câu 17: (0,25 điểm)

Một nhà thầu xây dựng nhận xây cất một ngôi nhà với chi phí là 360 000 000 đồng nhưng chủ nhà xin hạ bớt 2,5%, nhà thầu đồng ý. Tính số tiền nhà thầu nhận xây nhà?

	A. 351 triệu đồng                           
	B. 251 triệu đồng                           
	C. 135 triệu đồng                           
	D. 350 triệu đồng                           


Câu 18: (0,25 điểm)

Cho dãy số sau: 1; 7; 13; 19; 25; ….. Số nào trong các số sau thuộc dãy số trên?

	A. 351                
	B. 1075
	C. 686
	D. 570


Câu 19: (0,25 điểm)

Có ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất làm xong công việc sau 4 giờ, người thứ hai làm xong sau 6 giờ, còn người thứ ba làm xong sau 12 giờ. Vậy cả ba người làm chung thì bao lâu sẽ xong công việc?

	A. 2giờ                            
	B. 1giờ 30phút
	C. 1giờ                
	D. 3giờ


Câu 20: (0,25 điểm)

Tìm y biết 25 x y = 32 giờ
	A. y = 1giờ 66 phút
	B. y = 1giờ 26phút 8giây

	C. y = 1giờ26 phút
	D. y = 1giờ 27phút           


B. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: (1,0 điểm)
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Bài 2: (2,0 điểm)
Cho hình chữ nhật ABCD có DC = 25cm, BC = 15cm và điểm N là trung điểm của cạnh AB. Đoạn thẳng DB cắt đoạn thẳng NC tại điểm K.

Tính:

a. Diện tích hình thang ANCD.

b. Tỉ số của diện tích tam giác BDC và diện tích hình thang ANCD.

c. Diện tích tam giác DKC.

Bài 3: (2,0 điểm)
Sau một đợt thi đua cuối năm năm học 2022 – 2023 tổng số điểm đã đạt được của lớp 3B kém lớp 3A là 25 điểm. Nếu gấp đôi số điểm của lớp 3A và gấp ba lần số điểm của lớp 3B thì lớp 3B sẽ hơn lớp 3A là 75 điểm. Hỏi trong đợt thi đua cuối năm này lớp 3A và lớp 3B mỗi lớp đạt được bao nhiêu điểm và tổng điểm của 2 lớp đạt được là bao nhiêu? 
-------------------------------------Hết----------------------------------------------

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

	Trang chủ: https://tailieufree.vn/
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